
m TÒA ÁN NHÂN DÂN TỒI CAO  ̂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TÍNH ĐẮK LÁK Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 05 /TA-TCCB Đắk 02 tháng 03 2017
V/v cung cấp thông tin làm Giấy chứng minh 

Thẩm phán, Hội thấm

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành
phố Buôn Ma Thuột,

Thực hiện Công văn số 128/TANDTC-TCCB ngày 23/02/2017 của Tòa án 

nhân dân tối cao về việc cung cấp thông tin ỉàm Giấy chứng minh Thẩm phán, Hội 

thẩm. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, 

thị xã Buôn ITỒ và thành phố Buôn Ma Thuật triển khai thực hiện các nội dung theo 

yêu cầu tại mục 1, 2 công văn số 128/TANDTC-TCCB ngày 23/02/2017 công 

văn kèm theo).

Báo cáo, tài liệu được gửi (chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp) về Phòng Tổ 

chức cán bộ, thanh tra và thí đua khen thưởng trước ngày 06/3/2017; đồng thời gửi 

kèm file mẫu báo cáo danh sách Thẩm phán, Hội thẩm về địa chỉ Email:

phongtochiiccanbotinhdakỉak@gmai 1 .com để tổng hợp theo yêu cầu.

Nhận được công văn này, đề nghị các đồng chí triển khai thực hiện đúng nội 

dung và thời gian quy định.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu TCCB.



Số:/^/TANDTC-TCCB
V/v cung cấp thông tin làm Giấy chứng Hà Nội, tháng 02 năm 2017

minh Thẩm phán, Hội thẩm

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
~  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Kính gửi: - Chánh án Tòa án quân sự Trung ương 
hánh án Tòa án nhân dân cấp cao
hánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 1214/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 6 năm 2016 
của ủy  ban thường vụ Quốc hội về trang phục của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân; 
Giấy chứng minh Thẩm phán, Giấy chứng minh Hội thẩm, Quyết định số 218/QĐ-
TANDTC ngày 10/02/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giao nhiệm vụ làm 
Giấy chứng minh Thẩm phán, Hội thẩm, Tòa án nhân dân tối cao triển khai làm Giấy 
chứng minh Thẩm phán, Giấy chứng minh Hội thấm theo mẫu mới do ủ y  ban thường 
vụ Quốc hội ban hành.

Đe công tác làm Giấy chứng minh Thẩm phán, Hội thẩm kịp thời, bảo đảm cho 
Thẩm phán, Hội thẩm thực hiện nhiệm vụ, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án 
Tòa án quân sự trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung công việc sau:

1) Báo cáo danh sách Thẩm phán, Hội thẩm hiện đang công tác tại cơ quan, đơn 
vị (theo mẫu số 1 đối với Tòa án nhân dân cấp cao, mẫu số 2, 3 đối với Tòa án nhân 
dân cấp tỉnh, mẫu số 4, 5 đối với Tòa án quân sự). Tòa án nhân dân cấp tỉnh báo cáo 
danh sách Thẩm phán, Hội thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp 
huyện thuộc tỉnh. Tòa án quân sự trung ương báo cáo danh sách Thẩm phán của các 
Tòa án quân sự.

2) Cung cấp ảnh để làm Giấy chứng minh Thẩm phán, Hội thẩm (02 ảnh 3x4; 
phía sau ghi rõ họ và tên Thẩm phán, Hội thẩm; ngày, tháng, năm sinh; Tòa án nơi 
công tác hoặc làm nhiệm vụ xét xử).

Tòa án nhân dân tối cao sẽ cấp Giấy chứng minh Thẩm phán, Hội thẩm cho các 
Tòa án bằng chuyển phát nhanh. Riêng đối với Tòa án quân sự trung ương, Tòa án 
nhân dân cấp cao tại Hà Nội, các Tòa án nhân dân cấp tỉnh khu vực phía Bắc (từ 
Thanh Hóa trở ra) cử cán bộ đến nhận trực tiếp tại Vụ Tổ chức-Cán bộ.

Việc quản lý, sử dụng Giấy chứng minh Thẩm phán, Hội thẩm thực hiện theo 
Quy chế quản lý, sử dụng trang phục, Giấy chứng minh Thẩm phán, Hội thẩm do 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Tòa án nhân dân các cấp, Tòa án quân sự



trung ương có trách nhiệm thu và nộp lại Giấy chứng minh Thẩm phán, Hội thẩm theo 
mẫu cũ cho Vụ Tổ chức-Cán bộ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Giấy 
chứng minh Thẩm phán, Hội thẩm theo mẫu mới.

Báo cáo, tài liệu gửi về Tòa án nhân dân tối cao bằng chuyển phát nhanh qua Vụ 
Tổ chức-Cán bộ trước ngày 06/3/2017; đồng thời gửi kèm file mẫu báo cáo danh sách 
Thẩm phán, Hội thẩm về địa chỉ Email: nguvenhungtatc@,gmail.com để tổng họp báo 
cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối caoy£>

Nơi nhận:
-  Như tren;
- Chánh án TANDTC (để b/c);
- Lưu: Vụ TCCB (TH).

TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG v ụ  TỎ CHỨC-CÁN B ộ  

PHÓ VỤ TRƯỞNG
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
TÒA ÁN NHÂN DÂN....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM°
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH THẲM PHÁN
(Kèm theo Công văn sổ J2$ /TANDTC-TCCB ngày ,23 /02/2017 của Tòa án nhân dân cao)

S tt H ọ và tên
Ngà^f  sinh

C h ứ c danh C hứ c vụ Đ ơ n  v ị cô n g  tác N g à y  bổ nhiệm
Số Q u y ết định  

bổ nhiệm
G hi chú

N am N ữ

1 N gu yễn  Văn B 8 /10 /1970
Thẩm phán sơ  

cấp
Phó Chánh 

án
T A N D  h u y ệ n ...,  

t ỉn h ...

Cộng: ‘

V '
Cán bộ lập biểu ..... , ngày.... tháng... năm 20

(Ký, ghi rõ họ tên) CHÁNH ÁN
tên, đóng dấu)



TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
TÒA ÁN NHÂN DÂN...

DANH SÁCH HỘI THẨM NHÂN DÂN
(Kèm theo Công văn sổ /TANDTC-TCCB ngày eL3 /02/2017 của Tòa án nhân dân tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

S tt H ọ và tên
N g à y  sinh C h ứ c danh, 

chứ c vụ
T òa án nơi H ội thẩm  
làm  nhiệm  vụ xét x ử

N h iệm  kỳ G h i chú

N am N ữ

1 Phạm  V ăn c 5 /8 /1 9 6 7 T A N D  huyện.., tỉnh.. 2 0 1 6 -2 0 2 1

Cộng:

Cán bộ lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

, ngày.... thảng... năm 20 
CHÁNH ÁN

(Ký tên, đỏng dấu)


